ĐỀ THI HSG THAM KHẢO: ĐỒNG HỶ 2019 - 2020
Câu I (4,0 điểm)
Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 
Trình bày nội dung và nêu nhận xét chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở nước ta trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. 
Câu II (6,0 điểm)
Nêu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925. Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam ở giai đoạn này? 
Câu III (5,0 điểm) 
Hoàn chỉnh Bảng so sánh phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939:
	Nội dung so sánh
	Phong trào cách mạng 1931 - 1931
	Phong trào dân chủ 1936 - 1939

	Nhiệm vụ
	
	

	Lực lượng tham gia
	
	

	Qui mô phong trào
	
	

	Hình thức đấu tranh
	
	

	Ý nghĩa 
	
	


Câu IV (5,0 điểm)
Nêu bối cảnh thành lập và mục tiêu của Tổ chức ASEAN. Khi gia nhập tổ chức này, Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức gì? Là một học sinh, em cần làm gì để phát huy cơ hội và hạn chế thách thức đó?
Hướng dẫn chấm chi tiết
	Câu  hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu I
	Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Trình bày nội dung và nêu nhận xét chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở nước ta trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.
	4,00

	
	1. Lí do thực dân Pháp tiến hành khai thức thuộc địa lần thứ hai: Ra khỏi cuộc chiến với tư thế người chiến thắng nhưng hậu quả chiến tranh với nước Pháp rất nặng nề. Để hàn gắn và khôi phục nền kinh tế, đồng thời phát triển nhằm giữ vững vị thế trong hệ thống TBCN nhà cầm quyền Pháp vừa tìm cách thúc đẩy sản xuất trong nước vừa tăng cường đầu tư khai thác để bóc lột thuộc địa, trong đó có Việt Nam.
2. Nội dung và nhận xét chính sách trong lĩnh vực nông nghiệ, công nghiệp
* Nội dung:
- Nông nghiệp: Thực dân Pháp đã tăng cường cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền (nhất là đồn điền cao su) nhằm vơ vét nông phẩm xuất khẩu. Vì thế, diện tích trồng cao su tăng nhanh từ 15.000 ha năm 1918 tăng lên 120.000 ha năm 1930, nhiều công ty trồng cây cao su ra đời: Công ti Đất đỏ, Công ty Misơlanh, Công ty Cây nhiệt đới...
- Công nghiệp: Chú trọng vào khai mỏ (trước hết là mỏ than). Nhiều công ty khai mỏ mới ra đời: Công ty than Hạ Long-Đồng Đăng, Công ty than Đông Triều, Công ty than và kim khí Đông Dương... Tư bản Pháp cũng mở thêm một số cơ sở công nghiệp nhẹ như: nhà máy sợi ở Hải Phòng, Nam Định; các nhà máy rượu ở Hà Nội, Nam Định, Hà Đông; xay xát gạo ở Sài Gòn; diêm ở Hà Nội, Bến Thủy, nhà máy đường Tuy Hòa...
* Nhận xét:
- Tập trung đầu tư để mở đồn điền cao su và thai thác mỏ than (nhất là than đá) đó là những mặt hàng thị trường Pháp và thị trường thế giới có nhu cầu lớn, trong khi Việt Nam có điều kiện thuận lợi để trồng cây cao su. Khoáng sản Việt Nam rất phong phú, giàu có nhất là than đá vừa có trữ lượng lớn, chất lượng cao dễ khai thác lại rất phù hợp với kiểu khai thác thủ công mà thực dân Pháp áp dụng nhằm tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt.
- Việc đầu tư trong nông nghiệp, công nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc chỉ tập trung vào những ngành vốn bỏ ra ít, lợi nhuận thu được nhanh, nhiều và hạn chế sự phát triển của công nghiệp nặng. Điều đó làm cho kinh tế Việt Nam phát triển thiếu cân đối, ngày càng cột chặt vào kinh tế Pháp.
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	Câu II

	Nêu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925. Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam ở giai đoạn này?
	6,00

	
	1. Hoạt động và vai trò của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919-1925
* Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919-1925
- Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp đã đưa đến Hội nghị Vécxai bản Yêu sách của nhân dân An Nam đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.
- Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề và vấn đề thuộc địa của Lênin, từ đó Người tin Lênin và tin theo Quốc tế III.
- Tháng 12/1920, Đảng Xã hội Pháp họp đại hội tại thành phố Tua Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III và trở thành đảng viên cộng sản là một trong những người đầu tiên tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
- Năm 1921, được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các nước thuộc địa Pháp sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa với mục đích đoàn kết lực lượng chống chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức đó truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê-nin đến các dân tộc thuộc địa. Năm 1922, ra báo “Người cùng khổ”, tham gia viết bài cho các báoNgười cùng khổ, Đời sống công nhân, Nhân đạo... và viết cuốn sách “Bản án chế độ thực dân Pháp”. Những sách báo này được bí mật truyền về Việt Nam.
- Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành. Sau đó Người ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu, làm việc và học tập
- Năm 1924 Người đọc bản tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Người nêu bật vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, vai trò và sức mạnh của giai cấp công nhân…
- Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc rời Pháp về Quảng Châu (Trung Quốc). Người có điều kiện tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam, các thanh niên mới từ trong nước sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925), lấy tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt...
* Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919-1925 có vai trò đối với cách mạng Việt Nam:
- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam đó là con đường cách mạng vô sản.
- Chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng chính trị (thể hiện ở những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản mà Người tiếp nhận và truyền bá vào Việt Nam), tổ chức (thể hiện rõ nhất trong việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên) cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.
- Đặt nền móng đầu tiên trong việc xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới...
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	Câu III (5,0 điểm). Bảng so sánh phong trào cách mạng 1030 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939:
	Nội dung so sánh
	Phong trào cách mạng 1931 - 1931
	Phong trào dân chủ 1936 - 1939

	Nhiệm vụ
(1,0 điểm)
	Chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày
	Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

	Lực lượng tham gia
(1,0 điểm)
	Công nhân, nông dân
	Công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác

	Qui mô phong trào
(1,0 điểm)
	Chủ yếu ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh
	Phong trào diễn ra mạnh mẽ trên qui mô toàn quốc

	Hình thức đấu tranh
(1,0 điểm)
	Đấu tranh chính trị (có vũ trang tự vệ)
	Bãi công, bãi thị, bãi khóa, mit tinh, biểu tình, kết hợp đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp

	Ý nghĩa
(1,0 điểm)
	Là cuộc tập dượt lần thứ nhất chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám sau này.
	Là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám sau này.




	



Câu IV
	Nêu bối cảnh thành lập và mục tiêu của Tổ chức ASEAN. Khi gia nhập tổ chức này, Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức gì? Là một học sinh, em cần làm gì để phát huy cơ hội và hạn chế thách thức đó?
	5,00

	
	1. Bối cảnh thành lập ASEAN: Sau khi giành được độc lập dân tộc, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á bước vào thời kì ổn định, phát triển kinh tế và đã đạt được nhiều thành tựu những cũng đứng trước khó khăn về chính trị, kinh tế thậm chí là những xung đột giữa họ nên có nhu cầu hợp tác với nhau để giải quyết khó khăn và phát triển. Hơn nữa, các nước Đông Nam Á muốn hạn chế sự ảnh hưởng của các nước lớn đến khu vực nhất là trong bối cảnh giữa năm 60 của thế kỉ XX Mĩ ngày càng sa lầy trên chiến trường Việt Nam...
2. Mục tiêu:  Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng cốc (Thái Lan) với 5 nước đầu tiên : Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan và Xingapo. Mục tiêu của ASEAN  là tiến hành sự hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kinh tế và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
3. Cơ hội và thách thức
Năm 1995, Việt Nam chính thức và trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN, Việt gia nhập ASEAN đã đặt nước ta đứng trước những cơ hội và thách thức:
* Cơ hội: Giao lưu, hợp tác, phát triển kinh tế văn hóa với các quốc gia trong khu vực, là cầu nối để vươn ra thế giới; có điều kiện để thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực; có hội để tiếp thu thành tựu và kinh nghiệm phát triển của các nước...
* Thách thức: Nguy cơ tụt hậu, mất bản sắc văn hóa và phải đương đầu với cuộc cạnh tranh quyết liệt của các nước...
4. Trách nhiệm của học sinh: Tích cực học tập trau dồi kiến thức, hiểu biết của mình về ASEAN, các thành tựu khoa học - kĩ thuật tiến bộ, về văn hóa các nước trong khu vực để có thể sẵn sàng hội nhập; tăng cường giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm các nước bạn; chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng đất nước; giữa gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế...
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